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1 M-1 Nguyễn Đức Thắng 10/05/1998 Nam SXCT 91209096 Ninh Bình Không khám sức khỏe

2 M-2 Đỗ Văn Quảng 14/09/1991 Nam SXCT 50100566 Hà Nội Không khám sức khỏe

3 M-3 Phạm Lê Nam Hải 30/07/1995 Nam SXCT 91232884 Cà Mau Không khám sức khỏe

4 M-4 Nguyễn Tiến Đạt 08/09/1993 Nam SXCT 91204257 Phú Thọ Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Văn Sáng 11/03/1998 Nam SXCT 50116576 Nghệ An Khám sức khỏe

6 M-6 Lương Đức Tuấn 28/08/2003 Nam SXCT 91209046 Ninh Bình Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Minh Tiến 02/08/2000 Nam SXCT 91232883 Cà Mau Không khám sức khỏe

8 M-8 Trần Văn Quy 03/05/2000 Nam SXCT 91208968 Ninh Bình Không khám sức khỏe

9 M-9 Lê Văn Ánh 30/04/1991 Nam SXCT 50120207 Quảng Trị Khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Thị Thoan 06/11/1986 Nữ SXCT 90900192 Lao động CBT Khám sức khỏe

11 M-11 Hoàng Ngọc Thụ 26/12/1996 Nam SXCT 91209050 Ninh Bình Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Viết Bảo 25/09/1990 Nam SXCT 90900014 Lao động CBT Khám sức khỏe

13 M-13 Trần Minh Tấn 29/10/1994 Nam SXCT 91231996 Bến Tre Không khám sức khỏe

14 M-14 Hoàng Văn Hùng 06/12/1996 Nam SXCT 50118626 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Văn Tiến 18/07/2003 Nam SXCT 91200109 Hà Nội Không khám sức khỏe

16 M-16 Bùi Quang Lợi 19/03/1989 Nam SXCT 91230018 Khánh Hòa Không khám sức khỏe

17 M-17 Trần Văn Hiển 19/08/1997 Nam SXCT 50105258 Bắc Giang Không khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Đức Hoàng 25/04/1995 Nam SXCT 91206815 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Thanh Ngọc 15/05/1995 Nam SXCT 91209085 Ninh Bình Không khám sức khỏe

20 M-20 Vi Văn Khởi 02/05/1993 Nam SXCT 50113905 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-21 Trương Quang Khánh 02/09/1989 Nam SXCT 50120373 Quảng Trị Khám sức khỏe

22 M-22 Lê Văn Dương 19/11/1988 Nam SXCT 90900561 Lao động CBT Khám sức khỏe

23 M-23 Lê Trọng Tài 18/04/1992 Nam SXCT 90900629 Lao động CBT Khám sức khỏe

24 M-25 Nguyễn Đăng Khoa 30/07/2001 Nam SXCT 50112332 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 M-26 Trần Văn Nhật 29/06/2002 Nam SXCT 91232867 Cà Mau Không khám sức khỏe

26 M-27 Trần Ngọc Quyên 19/05/1994 Nam SXCT 91230011 Khánh Hòa Không khám sức khỏe

27 M-28 Trần Văn Thế 10/07/1990 Nam SXCT 91230010 Khánh Hòa Không khám sức khỏe

28 M-29 Vũ Văn Hùng 26/11/1986 Nam SXCT 50100880 Hà Nội Không khám sức khỏe

29 M-30 Ngô Gia Long 19/08/2000 Nam SXCT 91208964 Ninh Bình Không khám sức khỏe

30 M-31 Phạm Văn Đức 10/05/2002 Nam SXCT 91203945 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

31 M-32 Mai Thị Lệ 18/08/1991 Nữ SXCT 90800066 Lao động CBT Khám sức khỏe
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32 M-33 Bùi Văn Linh 09/07/1987 Nam SXCT 50723943 Thanh Hóa Khám sức khỏe

33 M-34 Nguyễn Văn Thứ 06/12/1996 Nam SXCT 50104164 Phú Thọ Không khám sức khỏe

34 M-35 Trần Quốc Việt 06/12/2000 Nam SXCT 50100451 Hà Nội Không khám sức khỏe

35 M-36 Vũ Thế Quyền 30/11/1984 Nam SXCT 90800328 Lao động CBT Khám sức khỏe

36 M-37 Nguyễn Văn Trân 30/06/2001 Nam SXCT 50116790 Nghệ An Khám sức khỏe

37 M-38 Lưu Hồng Khanh 08/09/1999 Nam SXCT 91201202 Hải Dương Không khám sức khỏe

38 M-39 Đoàn Ngọc Tặng 21/07/2000 Nam SXCT 91232055 Kiên Giang Không khám sức khỏe

39 M-40 Nguyễn Đăng Chung 04/01/1999 Nam SXCT 50113890 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

40 M-41 Nguyễn Hoàng Vinh 01/03/2002 Nam SXCT 91232066 Kiên Giang Không khám sức khỏe

41 M-42 Trần Ngọc Quý 10/02/1998 Nam SXCT 91230002 Khánh Hòa Không khám sức khỏe

42 M-43 Lương Văn Minh 23/01/2002 Nam SXCT 91208988 Ninh Bình Không khám sức khỏe

43 M-44 Nguyễn Sỹ Nho 25/08/1992 Nam SXCT 50116546 Nghệ An Không khám sức khỏe

44 M-45 Hoàng Xuân Giáp 22/08/1984 Nam SXCT 90801020 Lao động CBT Khám sức khỏe

45 M-46 Hoàng Hữu Út 28/04/1991 Nam SXCT 50112407 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-47 Bùi Thị Xuân 20/01/1998 Nữ SXCT 10027238 Quảng Trị Không khám sức khỏe

47 M-48 Lê Thị Huệ 20/08/1999 Nữ SXCT 10027421 Quảng Trị Không khám sức khỏe

48 M-49 Phan Thị Ý Như 18/06/1998 Nữ SXCT 10027456 Quảng Trị Không khám sức khỏe

49 M-50 Hồ Hải Tùng 07/07/1985 Nam SXCT 91230809 Bình Dương Không khám sức khỏe

50 M-51 Nguyễn Đức Kiên 18/10/1997 Nam SXCT 50104144 Phú Thọ Không khám sức khỏe

51 M-52 Nguyễn Văn Chung 07/11/1990 Nam SXCT 91204229 Phú Thọ Không khám sức khỏe

52 M-53 Ngô Sỹ Hoàng 14/12/2000 Nam SXCT 50116238 Nghệ An Không khám sức khỏe

53 M-55 Lê Thanh Tùng 22/11/1991 Nam SXCT 50110139 Nam Định Không khám sức khỏe

54 M-56 Trần Duy Đức 02/07/2001 Nam SXCT 91204225 Phú Thọ Không khám sức khỏe

55 M-57 Đỗ Mạnh Cường 09/10/2000 Nam SXCT 91209043 Ninh Bình Không khám sức khỏe

56 M-58 Hứa Minh Tiến 13/09/1997 Nam SXCT 91232262 Hậu Giang Không khám sức khỏe

57 M-60 Tạ Văn Khang 25/11/1989 Nam SXCT 90800031 Lao động CBT Khám sức khỏe

58 M-61 Hoàng Văn Mạnh 27/01/1997 Nam SXCT 91207208 Sơn La Không khám sức khỏe

59 M-62 Lê Việt Hùng 24/03/2002 Nam SXCT 91204219 Phú Thọ Không khám sức khỏe

60 M-63 Huỳnh Vũ Linh 15/10/2001 Nam SXCT 91232853 Cà Mau Không khám sức khỏe

61 M-64 Nguyễn Tất Lâm 06/05/2001 Nam SXCT 91230502 Lâm Đồng Không khám sức khỏe

62 M-65 Lý Xuân Đạt 02/12/1994 Nam SXCT 50113532 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

63 M-66 Nguyễn Duy Ngàn 23/03/1992 Nam SXCT 50113224 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

64 M-67 Nguyễn Quý Hoàng 03/07/1990 Nam SXCT 50112679 Thanh Hóa Khám sức khỏe

65 M-68 Phạm Thế Mạnh Hưng 06/06/1995 Nam SXCT 50112710 Thanh Hóa Khám sức khỏe

66 M-69 Nguyễn Thanh Phong 01/10/1990 Nam SXCT 91232653 Sóc Trăng Không khám sức khỏe



67 M-70 Lê Văn Cường 31/07/1999 Nam SXCT 91204243 Phú Thọ Không khám sức khỏe

68 M-71 Bùi Tiến Sướng 03/11/1991 Nam SXCT 50108792 Hải Dương Không khám sức khỏe

69 M-72 Hồ Đức Thắng 03/02/1994 Nam SXCT 91201297 Hải Dương Không khám sức khỏe

70 M-73 Phạm Thế Quý 22/03/1986 Nam SXCT 91230016 Khánh Hòa Không khám sức khỏe

71 M-74 Vũ Bá Toàn 26/08/1985 Nam SXCT 91232063 Kiên Giang Không khám sức khỏe

72 M-75 Phan Đức Mạnh 31/10/2000 Nam SXCT 50104149 Phú Thọ Không khám sức khỏe

73 M-76 Phạm Quang Vinh 14/08/2003 Nam SXCT 91206833 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

74 M-77 Phạm Văn Hào 13/05/2002 Nam SXCT 91209077 Ninh Bình Không khám sức khỏe

75 M-78 Nguyễn Đỗ Tấn 15/02/1992 Nam SXCT 91225901 Đà Nẵng Không khám sức khỏe

76 M-79 Nguyễn Thanh Hải 26/10/1992 Nam SXCT 91226602 Bình Định Không khám sức khỏe

77 M-80 Hà Văn Hiệp 04/02/1987 Nam SXCT 50113623 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-81 Trần Văn Toản 30/11/1990 Nam SXCT 91209079 Ninh Bình Không khám sức khỏe

79 M-82 Lương Anh Tuấn 28/05/2002 Nam SXCT 91203602 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

80 M-83 Trương Doãn Đức 12/07/2000 Nam SXCT 91230920 Đồng Nai Không khám sức khỏe

81 M-84 Nguyễn Phi Đồng 22/12/1998 Nam SXCT 91230601 Bình Phước Không khám sức khỏe

82 M-85 Vương Xuân Lực 06/09/2001 Nam SXCT 50100860 Hà Nội Không khám sức khỏe

83 M-86 Nguyễn Trung Kiên 21/06/2002 Nam SXCT 91209061 Ninh Bình Không khám sức khỏe

84 M-87 Mạc Thị Thu Trang 12/06/1997 Nữ SXCT 10003252 Hải Dương Không khám sức khỏe

85 M-88 Lưu Phan Hải Tuyền 21/08/2002 Nam SXCT 91209078 Ninh Bình Không khám sức khỏe

86 M-89 Nguyễn Hoàng Tri 12/03/1984 Nam SXCT 91231991 Bến Tre Không khám sức khỏe

87 M-90 Quách Văn Duy 19/01/2000 Nam SXCT 50100603 Hà Nội Không khám sức khỏe

88 M-91 Bùi Đình Chiến 17/07/1999 Nam SXCT 50100683 Hà Nội Không khám sức khỏe

89 M-92 Phạm Sỹ Thọ 17/07/1998 Nam SXCT 50116641 Nghệ An Khám sức khỏe

90 M-93 Lữ Tấn Ngọc 08/10/1992 Nam SXCT 91231999 Bến Tre Không khám sức khỏe

91 M-94 Phạm Văn Luyến 21/02/1989 Nam SXCT 90900423 Lao động CBT Khám sức khỏe

92 M-95 Vương Văn Dũng 13/12/2001 Nam SXCT 50100856 Hà Nội Không khám sức khỏe

93 M-96 Nguyễn Trung Kiên 04/10/1987 Nam SXCT 90800120 Lao động CBT Khám sức khỏe

94 M-97 Vũ Đức Tuấn 25/09/1990 Nam SXCT 91200883 Hải Phòng Không khám sức khỏe

95 M-98 Nguyễn Văn Sơn 30/06/1998 Nam SXCT 91226605 Bình Định Không khám sức khỏe

96 M-100 Lưu Công Trọng 19/10/1995 Nam SXCT 50724196 Thanh Hóa Khám sức khỏe

97 M-101 Phan Thị Linh Chi 04/02/1998 Nữ SXCT 10021549 Nghệ An Không khám sức khỏe

98 M-102 Lê Quang Phúc 20/04/1981 Nam SXCT 50113216 Thanh Hóa Khám sức khỏe

99 M-103 Nguyễn Minh Trạng 23/03/1997 Nam SXCT 91231998 Bến Tre Không khám sức khỏe

100 M-104 Bùi Xuân Phong 02/04/1999 Nam SXCT 91209044 Ninh Bình Không khám sức khỏe

101 M-105 Hồ Sỹ Đức 10/09/1992 Nam SXCT 50116283 Nghệ An Khám sức khỏe



102 M-106 Vũ Đình Huy 25/05/1999 Nam SXCT 50112917 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-107 Hồ Sỹ Pháp 05/09/1991 Nam SXCT 90900724 Lao động CBT Khám sức khỏe

104 M-108 Nguyễn Công Minh 15/09/2000 Nam SXCT 50104202 Phú Thọ Không khám sức khỏe

105 M-109 Chu Đình Cường 04/01/1986 Nam SXCT 90900364 Lao động CBT Khám sức khỏe

106 M-110 Phạm Bá Thịnh 10/02/1994 Nam SXCT 50113199 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

107 M-111 Hán Văn Cường 01/07/1987 Nam SXCT 50104322 Phú Thọ Không khám sức khỏe

108 M-112 Ma Quang Hùng 07/08/1987 Nam SXCT 91203404 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

109 M-114 Nguyễn Tất Nhiên 20/07/1987 Nam SXCT 91200415 Hà Nội Không khám sức khỏe

110 M-115 Lê Văn Tiến 18/05/1993 Nam SXCT 50113309 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

111 M-116 Phan Minh Tuyền 12/10/1993 Nam SXCT 91232003 Bến Tre Không khám sức khỏe

112 M-117 Nguyễn Trường Giang 10/11/1990 Nam SXCT 91209110 Ninh Bình Không khám sức khỏe

113 M-118 Lê Văn Dũng 08/08/1991 Nam SXCT 90810087 Lao động CBT Khám sức khỏe

114 M-119 Nguyễn Văn Tuyến 21/04/2003 Nam SXCT 91209056 Ninh Bình Không khám sức khỏe

115 M-120 Nguyễn Hồng Phong 20/10/1986 Nam SXCT 50128242 Bến Tre Khám sức khỏe

116 M-121 Lâm Văn Long 05/05/1997 Nam SXCT 50105225 Bắc Giang Không khám sức khỏe

117 M-122 Phan Ngọc Tấn 03/07/1989 Nam SXCT 50113969 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

118 M-123 Nguyễn Hữu Triệu 01/05/1999 Nam SXCT 50113314 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

119 M-124 Phạm Văn Chung 20/03/2001 Nam SXCT 50113674 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

120 M-125 Đặng Anh Chuyển 15/01/1997 Nam SXCT 91232255 Hậu Giang Không khám sức khỏe

121 M-126 Đinh Thanh Hường 28/10/1989 Nam SXCT 50124079 Đắk Lắk Khám sức khỏe

122 M-127 Nguyễn Văn Hạo 07/02/1987 Nam SXCT 91232868 Cà Mau Không khám sức khỏe

123 M-128 Nguyễn Đức Nghĩa 21/08/1993 Nam SXCT 50104111 Phú Thọ Không khám sức khỏe

124 M-129 Phạm Văn Cường 05/04/1987 Nam SXCT 50112614 Thanh Hóa Khám sức khỏe

125 M-131 Nguyễn Thị Mai Hoa 23/12/2000 Nữ SXCT 50703022 Thái Bình Không khám sức khỏe

126 M-132 Triệu Thị Luyến 06/08/2001 Nữ SXCT 50102806 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

127 M-133 Nguyễn Trường Sỹ 06/10/1988 Nam SXCT 91232251 Hậu Giang Không khám sức khỏe

128 M-134 Đào Xuân Thảo 20/12/1993 Nam SXCT 50122903 Gia Lai Khám sức khỏe

129 M-135 Tống Ngọc Quảng 17/08/1986 Nam SXCT 91206813 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

130 M-136 Nguyễn Văn Tú 18/01/1984 Nam SXCT 10013628 Bắc Giang Không khám sức khỏe

131 M-137 Nguyễn Văn Trung 29/08/1998 Nam SXCT 91208986 Ninh Bình Không khám sức khỏe

132 M-138 Nguyễn Văn Tới 26/02/1990 Nam SXCT 91208982 Ninh Bình Không khám sức khỏe

133 M-139 Đậu Ngọc Dự 11/01/1993 Nam SXCT 91209073 Ninh Bình Không khám sức khỏe

134 M-140 Phạm Thanh Bình 07/05/1992 Nam SXCT 91209082 Ninh Bình Không khám sức khỏe

135 M-141 Đỗ Văn Tâm 20/06/1985 Nam SXCT 91209111 Ninh Bình Không khám sức khỏe

136 M-142 Trần Văn Tùng 31/10/2002 Nam SXCT 91208975 Ninh Bình Không khám sức khỏe



137 M-143 Nguyễn Mai Hồng 07/02/1994 Nữ SXCT 10011595 Phú Thọ Không khám sức khỏe

138 M-144 Nguyễn Xuân Nguyên 18/09/1990 Nam SXCT 91204234 Phú Thọ Không khám sức khỏe

139 M-145 Chung Gia Linh 02/02/2002 Nam SXCT 91232862 Cà Mau Không khám sức khỏe

140 M-146 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/08/2000 Nữ SXCT 50702137 Nam Định Không khám sức khỏe

141 M-147 Đỗ Mạnh Dũng 26/12/1997 Nam SXCT 91203904 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

142 M-148 Nguyễn Mạnh Thắng 21/12/1991 Nam SXCT 91203622 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

143 M-149 Huỳnh Bảo Huy 03/05/1997 Nam SXCT 91231455 An Giang Không khám sức khỏe

144 M-150 Trần Quang Vinh 25/08/2003 Nam SXCT 91209091 Ninh Bình Không khám sức khỏe

145 M-151 Tòng Văn Thao 30/11/1989 Nam SXCT 91207215 Sơn La Không khám sức khỏe

146 M-152 Nông Thị Sao 05/01/1994 Nữ SXCT 10013099 Bắc Giang Khám sức khỏe

147 M-153 Hoàng Kim Thưởng 14/05/1995 Nam SXCT 50100516 Hà Nội Khám sức khỏe

148 M-154 Đào Đức Thuận 05/11/2000 Nam SXCT 91200889 Hải Phòng Không khám sức khỏe

149 M-155 Nguyễn Văn Quân 11/10/2002 Nam SXCT 91200195 Hà Nội Không khám sức khỏe

150 M-156 Nguyễn Văn Hiếu 07/03/1998 Nam SXCT 91208987 Ninh Bình Không khám sức khỏe

151 M-157 Nguyễn Thiên Dư 17/05/2003 Nam SXCT 91232361 Cần Thơ Không khám sức khỏe

152 M-158 Phạm Đình Sơn 08/08/1982 Nam SXCT 90410063 Lao động CBT Khám sức khỏe

153 M-159 Trịnh Ngọc Hoàng 17/07/1996 Nam SXCT 50113283 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

154 M-160 Lê Văn Đức 05/06/1989 Nam SXCT 90800003 Lao động CBT Khám sức khỏe

155 M-161 Lê Thăng Long 30/08/1985 Nam SXCT 50120165 Quảng Trị Khám sức khỏe

156 M-162 Ngô Văn Năm 30/07/2001 Nam SXCT 91200895 Hải Phòng Không khám sức khỏe

157 M-163 Vũ Đại Thạch 09/06/2001 Nam SXCT 91209063 Ninh Bình Không khám sức khỏe

158 M-164 Đinh Ngọc Dũng 04/11/2000 Nam SXCT 91208984 Ninh Bình Không khám sức khỏe

159 M-165 Trần Văn Nam 23/10/2002 Nam SXCT 91208980 Ninh Bình Không khám sức khỏe

160 M-166 Lưu Trọng Nghĩa 28/03/1999 Nam SXCT 91203624 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

161 M-167 Hà Văn Thới 20/02/1995 Nam SXCT 50112987 Thanh Hóa Khám sức khỏe


